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6ES7135-6HD00-0BA1 | ET 200SP, AQ
4xU/I ST

Mã sản phẩm: 6ES7135-6HD00-0BA1

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: SIMATIC ET 200SP

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 4XU/I Standard, suitable for BU type A0, A1, Color code CC00,
Module diagnostics, 16 bit, +/-0.3%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6ES7135-6HD00-0BA1

Tên sản phẩm SIMATIC ET 200SP, AQ 4×U/I ST

Dòng sản phẩm SIMATIC ET 200SP

Hãng sản xuất Siemens

Loại thiết bị Module đầu ra Analog (Analog Output Module)

Nguồn cấp 24 V DC

Điện áp hoạt động 19.2 V DC đến 28.8 V DC

Ngõ ra Analog (AO) 4 kênh

Loại ngõ ra Analog Voltage / Current (Điện áp hoặc Dòng điện)

Dải tín hiệu đầu ra Điện áp (Voltage) và Dòng điện (Current)

Giao tiếp Tương thích hệ thống ET 200SP sử dụng PROFINET hoặc
PROFIBUS (thông qua Interface Module)

Kích thước (W × H × D) 15 × 73 × 58 mm

Khối lượng 31 g

Nhiệt độ hoạt động -30°C đến +60°C

Kiểu lắp đặt Lắp ngang hoặc lắp dọc trên BaseUnit ET 200SP
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Chứng nhận UL, ATEX, IECEx, EU Declaration of Conformity, UK Declaration
of Conformity, KC, RCM, EAC

Trạng thái sản phẩm Active Product

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

� Điện thoại
0909.393.031

� Email
son@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com
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